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	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày        tháng 11 năm 2025



BẢN THUYẾT MINH QUY PHẠM HÓA CHÍNH SÁCH 
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khắc phục 
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


	NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
	QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
	TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG CÁC QUY ĐỊNH

	Mức hỗ trợ đối với cơ sở sản xuất

	Ban hành chính sách của tỉnh hỗ trợ khắc phục 
dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP trước khi sáp nhập tỉnh.
1. Động vật trên cạn
a) Trâu, bò, ngựa, dê: 50.000 đồng/kg hơi;
b) Cừu, hươu sao: 55.000 đồng/kg hơi;
c) Lợn: 40.000 đồng/kg hơi;
d) Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu: 35.000 đồng/kg hơi;
đ) Chim cút: 20.000 đồng/kg hơi;
e) Đà điểu: 50.000 đồng/kg hơi;
g) Trứng gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu, chim cút, đà điểu): 20.000 đồng/kg.
2. Động vật thủy sản
a) Tôm hùm giống: 10.000 đồng/con;
b) Tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) từ giai đoạn hậu ấu trùng Postlarvae 12 trở lên: 10.000.000 đồng/01 triệu con;
c) Cá giống (cá biển, cá tra, cá truyền thống, cá rô phi, cá nước lạnh): 10.000 đồng/kg;
d) Diện tích nuôi tôm sú quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp): 9.000.000 đồng/ha;
đ) Diện tích nuôi tôm sú (bán thâm canh, thâm canh): 12.000.000 đồng/ha;
e) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng: 20.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ 50 - 100 con/m²); 30.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 100 - 250 con/m²); 50.000.000 đồng/ha (mật độ nuôi từ trên 250 con/m²);
g) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa: 10.000.000 đồng/ha;
h) Diện tích nuôi cá tra thâm canh: 50.000.000 đồng/ha;
i) Diện tích nuôi cá rô phi thâm canh: 30.000.000 đồng/ha;
k) Cá nước lạnh (tầm, hồi) nuôi thâm canh: 20.000 đồng/kg;
l) Thủy sản nước ngọt nuôi lồng, bè: 5.000 đồng/kg;
m) Hải sản nuôi lồng, bè: 10.000 đồng/kg;

	- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Tạo sự thống nhất và đồng bộ khi triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đột vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập); phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho nggười chăn nuôi để tái sản xuất;
Chuyển chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch từ khung pháp luật chung thành quy định cụ thể (mức hỗ trợ, đối tượng, quy trình, nguồn kinh phí) phù hợp với tình hình chăn nuôi tại Vĩnh Long;
Khi có chính sách hỗ trợ cụ thể, người dân có động lực khai báo, phối hợp tốt phòng dịch, từ đó nâng cao hiệu lực thực tế của Luật Thú y và các quy định liên quan.
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
  + Ổn định và phục hồi sản xuất chăn nuôi: chính sách hỗ trợ giúp người chăn nuôi giảm bớt thiệt hại kinh tế khi dịch bệnh xảy ra (ví dụ: hỗ trợ tiêu hủy vật nuôi, tái đàn, khử trùng tiêu độc); Nhờ có hỗ trợ, người dân có điều kiện tái sản xuất nhanh hơn, duy trì quy mô chăn nuôi, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản – thực phẩm; Giúp ổn định giá cả thị trường đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như heo, gà, vịt, bò…
 + Giảm gánh nặng ngân sách lâu dài: Khi dịch được khống chế sớm, thiệt hại tổng thể cho nền kinh tế địa phương giảm đáng kể (giảm chi phí tiêu hủy, phòng dịch, trợ cấp khẩn cấp sau này); Việc có chính sách rõ ràng giúp sử dụng ngân sách hiệu quả, minh bạch, hạn chế thất thoát hoặc hỗ trợ sai đối tượng.
+ Khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp an toàn: Chính sách hỗ trợ là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp và hộ chăn nuôi — họ cảm thấy yên tâm hơn khi đầu tư vì được Nhà nước bảo vệ khi rủi ro dịch bệnh xảy ra; Góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi công nghệ cao, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
+  Ổn định đời sống người dân: Khi dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi thường bị thiệt hại lớn, dễ rơi vào khó khăn. Nghị quyết giúp họ ổn định thu nhập và đời sống, tránh tình trạng đói nghèo tái diễn; Góp phần ổn định an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn – nơi chăn nuôi là nguồn sống chính.
+ Tăng cường niềm tin của người dân vào chính quyền: Việc ban hành và triển khai chính sách kịp thời thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bảo vệ sản xuất và đời sống; Từ đó nâng cao lòng tin, tinh thần hợp tác của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo sự đồng thuận xã hội.
+ Góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng: Khi dịch bệnh được khống chế, nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định hơn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh từ động vật sang người; Đem lại hiệu quả xã hội dài hạn về sức khỏe, vệ sinh môi trường, và chất lượng cuộc sống;  Tăng cường liên kết cộng đồng và nhận thức về phòng dịch; Chính sách hỗ trợ đi kèm với tuyên truyền, tập huấn giúp người dân nâng cao ý thức phòng dịch, tuân thủ quy trình thú y.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thủ tục hành chính.

	Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật

	     Ban hành chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địabàn tỉnh Vĩnh Long theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP trước khi sáp nhập tỉnh.
- Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.
- Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

	- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo sự thống nhất và đồng bộ khi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh đột vật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập); phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; Chuyển chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch từ khung pháp luật chung thành quy định cụ thể (mức hỗ trợ, đối tượng, quy trình, nguồn kinh phí) phù hợp với tình hình chăn nuôi tại Vĩnh Long; Mức hỗ trợ được quy định rõ ràng giúp chuyển các nguyên tắc pháp luật trung ương thành quy định cụ thể, khả thi tại địa phương; Khẳng định vai trò bảo trợ của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của người dân.
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+Về kinh tế, chính sách hỗ trợ giúp bù đắp chi phí, khuyến khích người dân và lực lượng thú y tích cực tham gia phòng, chống dịch, qua đó giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi, ổn định nguồn cung thực phẩm và giá cả thị trường. Đồng thời, việc chi trả hợp lý giúp sử dụng ngân sách hiệu quả, hạn chế tổn thất kinh tế lâu dài do dịch bệnh.
+ Về xã hội, mức hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, góp phần ổn định đời sống người dân, tăng cường niềm tin và sự hợp tác giữa chính quyền và cộng đồng trong công tác phòng dịch. Ngoài ra, chính sách này còn nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn sinh học, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.
- Tác động về giới (nếu có): Chính sách không phân biệt về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thủ tục hành chính.



